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Van Cấp Nước

Mâm Giặt

Buồng giặt

Chân Đế 
Điều Chỉnh

Ống Xả

Dây nguồn

Nắp Che Túi Lọc

Tay Cầm

Nắp

Lồng Giặt

Ngăn Đựng 
Chất Giặt Tẩy
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BA

   Cách thay đổi hướng của ống thoát nước

ưrt aíhp ềv tặig yám gnêihgN..1
nhẹ nhàng trên một miếng vải mềm.

ớưh oeht ar cớưn táoht gnố oéK..2
của rãnh dưới máy giặt.

ht hnãr iạl ởrt cớưn táoht gnố tặĐ..3
hướng ngược lại.
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Thêm nước giặt 
hoặc bột giặt Thêm nước xả vải

7.0 57
52

47
42

37
32

28
22

74.1 g
67.6g

61.1 g
54.6g

48.1g
41.6g

36.4g
28.6g

9
10 68

62
88.4g
80.6g7.0 10.5

1.5

1.5-2.0

0 1.5

1.5 3.0

3.0 4.5

4.5



Chương Trình và Tùy ChọnChương Trình và Tùy Chọn
5.

6.

Hẹn giờ
Thời gian hẹn giờ trong khoảng 24 giờ. Khi đã đặt hẹn giờ, màn 
hình hiển thị thời gian dự trữ và sẽ bị hủy khi thực hiện lại lập trình 
tự động.
Bạn có thể tắt chức năng hẹn giờ bằng cách nhấn bất kỳ phím nào 
khác sau khi đã kích hoạt.
Bạn chỉ có thể điều chỉnh mực nước bằng cách nhấn phím mực 
nước sau khi kích hoạt chức năng hẹn giờ.
Các đèn báo của tất cả các thông số đã chọn sẽ sáng lên sau khi 
chức năng hẹn giờ bắt đầu hoạt động.
Nhấn giữ phím Delay (Hẹn giờ) trong 3 giây, quá trình giặt sẽ ở 
chế độ im lặng, màn hình hiển thị “beep off” khi chức năng im lặng 
đang hoạt động. Nhấn giữ phím "Delay (Hẹn giờ)" trong 3 giây một 
lần nữa để hủy chức năng im lặng, màn hình hiển thị “beep on”.

Lựa chọn mực nước
Máy này có 8 mức mực nước để lựa chọn.
Dựa vào khối lượng quần áo cần giặt, nhấn nút này để chọn mức 
mực nước phù hợp.
Bổ sung nước: Sau khi chương trình được bắt đầu, nhấn nút 
Water level (Mực nước) để bổ sung nước cho đến khi nhả nút. Và 
đèn báo mực nước sẽ không thay đổi trong quá trình này. Chức 
năng bổ sung nước phù hợp với các quy trình ngâm, giặt và xả. 
Khi nước đạt đến mức cao nhất, việc bổ sung nước sẽ tự động 
dừng lại.
Ngoài ra, không thể bổ sung nước trong quá trình vận hành tự 
động (fuzzy run).
Khi đang ở trạng thái khóa trẻ em, việc bổ sung nước thủ công sẽ 
bị vô hiệu hóa.

4. Chương trình

Chọn chương trình giặt phù hợp dựa trên khối lượng, loại vải
và mức độ bẩn của quần áo.
Trình tự lựa chọn chương trình như sau: Giặt thường→Giặt
nhanh→Giặt đồ mỏng→Giặt mạnh→Đồ cotton→Giặt chăn/
mền→Vắt→Vệ sinh lồng giặt

7. Ngâm
Nhấn nút Delay (Hẹn giờ) trong 3 giây để bắt đầu quy trình ngâm.
Việc ngâm hay không sẽ được quyết định dựa trên mức độ bẩn
của quần áo.
Trong các chương trình giặt nhanh, quá trình ngâm sẽ không
được kích hoạt.

8. Khóa trẻ em
Sau khi chương trình bắt đầu, nhấn giữ nút Water Level (Mực
nước) trong 3 giây để thiết lập hoặc hủy bỏ khóa trẻ em. Khi khóa
trẻ em được kích hoạt, tất cả các nút trên bảng điều khiển sẽ bị vô
hiệu hóa, và khóa trẻ em sẽ tự động hủy khi chương trình kết thúc.

1. Công tắc nguồn
Nhấn công tắc nguồn để bật máy.
Sau khi bật nguồn, nhấn công tắc nguồn một lần nữa để tắt máy.
Nếu nút “Khởi động/Tạm dừng” không được nhấn trong vòng 10
phút sau khi bật nguồn, máy giặt sẽ tự động tắt nguồn.

2. Khởi động/tạm dừng
Sau khi bật nguồn, nhấn nút này để khởi động máy giặt.
Khi máy giặt đang hoạt động, nhấn nút này để dừng máy.

3. Chức năng
Nhấn nút "Temp. (Nhiệt độ) nhiều lần để chuyển đổi qua các
chức năng khác nhau.
Lưu hương-Giặt mạnh

Thực hiện các bước sau để cài đặt chương trình máy giặt theo nhu cầu của bạn:

Trạng thái và ý nghĩa của các đèn báo
Đèn sáng lên thể hiện tiến trình của chương trình giặt đã chọn.

Đèn nhấp nháy thể hiện tiến trình của quá trình giặt.
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Chương trình giặtChương Trình và Tùy Chọn

Chương
trình giặt

Thời gian
giặt (phút)

Thời gian
vắt (phút)

Giặt
thường

Giặt nhanh

Giặt đồ
mỏng

Giặt mạnh

Giặt 
chăn/mền

Vắt

Vệ sinh
lồng giặt

10.Chức năng ghi nhớ khi mất điện

Trong trường hợp mất điện khi máy đang xả hoặc cấp nước, thời gian 
ban đầu của quá trình xả hoặc cấp nước sẽ được khôi phục sau khi có 
điện trở lại.
Nếu mất điện khi máy đang ở chế độ cài đặt trước, ngâm hoặc giặt, thời 
gian ghi nhớ cuối cùng sẽ được khôi phục sau khi máy có điện trở lại.
Nếu mất điện trong quá trình xả, thời gian bắt đầu quá trình xả sẽ được 
khôi phục sau khi có điện.
Nếu mất điện trong quá trình vắt, thời gian bắt đầu quá trình vắt sẽ được 
khôi phục sau khi có điện.
Các trạng thái chờ, tạm dừng và cảnh báo sẽ không được ghi nhớ khi 
mất điện.

9.

Ở trạng thái khóa trẻ em, nếu nắp máy bị mở, máy sẽ báo lỗi 
“E1”. Sau đó, nếu nắp không được đóng lại trong vòng 5 giây, 
máy giặt sẽ tự động xả nước và ngừng xả nước sau khi cảnh báo 
được xóa.
Sau khi tắt nguồn, chức năng khóa trẻ em sẽ không còn hiệu lực.

1 chạm 3s Giặt AI

Nhấn giữ phím trong 3 giây khi máy giặt đang tắt để vào chế độ giặt 
thông minh chỉ với một phím bấm.Đây là chế độ giặt thông minh có 
chức năng tự động nhận diện lượng quần áo và xác định mực nước 
phù hợp khi không có nước trong lồng giặt. Nếu có nước trong lồng, 
máy sẽ vào mực nước mặc định.

Chương trình tự động hoàn toàn

Số lần
xả

Mục đích sử dụng

Đồ cotton

Thường dùng cho các loại vải 
thông dụng, phù hợp để giặt vải 
cotton bẩn.

Dùng để giặt quần áo ít bẩn.

Dùng cho các loại vải lụa, quần áo 
nhẹ nhàng như váy, áo sơ mi, áo kiểu.

Dùng để giặt các loại vải bẩn nhiều 
hoặc vải kích thước lớn.

Dùng để giặt vải cotton.

Dùng để giặt chăn ga gối.

Chỉ dùng để vắt quần áo.

Dùng để vệ sinh lồng giặt, loại bỏ 
cặn bẩn tích tụ.

         Thời gian giặt và vắt: Được thiết kế trong các chương trình cụ thể. 
Thông báo trên màn hình:

(Có âm thanh cảnh báo): Cho biết quá trình vận hành bị lỗi do có sự cố xảy ra.

2 8

1 5

2 6

2 9

2 7

3 7

0 9

1 7

16

4

9

18

16

18

0
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Khắc phục sự cố
Mã lỗi được hiển thị Sự cố

Chưa đóng nắp. Trong quá trình sấy khô, sau khi đóng cửa, 
nhấn nút “Bắt Đầu/Tạm Dừng” để thoát. 
Các quy trình khác sẽ tự động thoát sau 
khi đóng cửa.

Nếu việc cân bằng không 
được điều chỉnh sau lần 
thứ hai, vui lòng phân chia 
và cân bằng tải theo cách 
thủ công.

Mở nắp, trải đều quần áo bằng tay, sau đó 
đóng nắp và nhấn "Bắt đầu/Tạm dừng" để 
tiếp tục quá trình.

Máy giặt xả nước quá lâu. 
Nước vẫn chưa xả ra khỏi 
máy giặt sau 2 hoặc 8 phút.

Kiểm tra xem ống xả nước có được lắp đặt 
đúng cách hay không, có bị đóng băng hay 
tắc không.
Xem phần "Sử dụng ống xả".
Mở và đóng nắp, sau đó nhấn "Bắt đầu/
Tạm dừng" để tiếp tục quá trình.

Máy giặt mất quá nhiều 
thời gian để đổ đầy nước.

Kiểm tra phần lắp đặt ống dẫn nước vào, 
mở và đóng nắp, đồng thời kiểm tra xem 
vòi đã mở chưa và áp suất nước có quá 
thấp không. Sau đó nhấn “Bắt đầu/Tạm 
dừng” để tiếp tục quá trình.

Cảm biến mực nước 
bị hỏng.

Vui lòng liên hệ với bộ phận bảo dưỡng 
của Hisense.

Chú ý Lỗi tiếp diễn Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với 
bộ phận dịch vụ của Hisense. Kỹ thuật viên 
đủ tiêu chuẩn phải là người thực hiện sửa 
chữa máy giặt.

Đạt đến mực nước 
chảy tràn.

Trong trường hợp báo động chảy tràn trong 
hai lần đầu tiên, tự động xả nước xuống 
dưới mực nước đã thiết lập để loại bỏ báo 
động; Lần thứ ba, cần phải loại bỏ báo động 
bằng cách tắt máy thủ công.

Giải pháp
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